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Chủ đề 4: CÁC LOÀI QUẢ 

  Thời gian: 4 tuần (Từ: 15/12/2025-09/01/2026) 

                       Chủ đề nhánh 1: Những quả có vị ngọt (15/12 - 19/12/2025) 

                        Chủ đề nhánh 2: Những quả có vị chua (22/12 - 26/12/2025) 

                          Chủ đề nhánh 3: Các loại quả tròn (29/12/2025 - 02/01/2026) 

                Chủ đề nhánh 4: Các loại quả dài (05/01- 09/01/2026) 

 

❖ MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 

* Phát triển thể chất 

- Bước được lên xuống bậc cao15cm (5-7 bậc) có tay vịn, trong vận động leo thang. 

- Bật được qua các vòng. Biết nhún chân bật về phía trước, trong vận động nhảy bật.  

- Thể hiện được kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay. Trong việc cầm bút tô, vẽ, lật mở trang 

sách. 

- Có nền nếp thói quen tốt trong ăn uống, biết phụ giúp cô dọn chén, muỗng, ly sau khi ăn, 

uống. 

+ MT 2: Bước lên xuống bậc cao15cm (5-7 bậc). Lên xuống bật có vịn. 

+ MT 5: Bật qua các vòng. Nhún bật về phía trước 

+ MT 7: Tập cầm bút tô, vẽ. Lật mở trang sách. 

+ MT 8: Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống dọn chén, muỗng, ly sau khi ăn, 

uống 

 

* Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết sờ nắm, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của một số loại 

quả.   
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm nổi bật của một số loại quả quen thuộc. Nhận biết được 

các loại quả không ăn được (phân biệt được những loại quả dại, lạ không ăn được). 

- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận của một số loại quả, gần gũi với trẻ 

- Trẻ nhận biết và phân biệt gọi đúng tên màu sắc, kích thước của các loại quả (quả tròn, 

quả dài). 

 - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, màu sắc, mùi vị, môi trường sống của các loại 

quả: bưởi, hồng, nho. cam, dưa hấu, mận, đu đủ… 

+ MT 24:  Nhận biết một số quả quen thuộc: tên và một số đặc điểm nổi bật một số loại quả. 

+ MT 25: Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của một số loại quả quen thuộc. Nhận biết 

được các loại quả không ăn được 

+ MT 26: Trẻ nhận biết và phân biệt đúng, gọi đúng tên màu sắc, kích thước của các loại 

quả 

+ MT 27:  Tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, màu sắc, mùi vị, môi trường sống của các 

loại quả: bưởi, hồng, nho, cam, dưa hấu, mận, đu đủ… 

 

* Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại quả mà trẻ biết 
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- Biết diễn đạt câu ngắn 5 - 6 từ, trả lời trọn câu, trả lời được các câu hỏi của cô, phát âm 

rõ 

 + MT 49: Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại quả mà trẻ biết  

+ MT 51: Biết diên đạt câu ngắn 5 - 6 từ: trả lời các câu hỏi của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại quả. 

 

* Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

- Trẻ biết nghe hát, hát và vận động một số động tác đơn giản theo nhạc. 
- Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu của cô như: vẽ các đường nét khác nhau, di màu, 

nặn, xé, vò, xếp hình. 

- Trẻ biết bảo vệ, chăm sóc hoa và cây, không ngắt hái hoa bẻ cành, không hái quả non. 

+ MT 66:  Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc. 

+ MT 68: Thực hiện được các yêu cầu của cô: vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, 

xé, vò, xếp hình. 

+ MT 72: Không ngắt hái hoa bẻ cành, không hái quả non. 
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MẠNG NỘI DUNG 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 4: CÁC LOÀI QUẢ 
4 TUẦN: Từ 15/12/2025 - 09/01/2026 

 

Chủ đề nhánh 1: 

 NHỮNG QUẢ CÓ VỊ NGỌT 

 (Từ ngày: 15/12 - 19/12/2025) 
 

- Trẻ bước được qua gậy cao 5cm. Tập 

cầm bút tô, vẽ. Lật mở trang sách. 

- Trẻ biết sờ nắm, nhìn, nghe, ngửi, nếm 

nhận biết đặc điểm nổi bật của một số 

loại quả. 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, lợi ích 

của một số loại quả mà trẻ biết.  

- Biết nghe hát, hát và vận động một số 

động tác đơn giản theo nhạc. 

Chủ đề nhánh 2: 

NHỮNG QUẢ CÓ VỊ CHUA 

 (Từ ngày: 22/12 - 26/12/2025) 
 

- Bước lên xuống bậc cao 15cm (5-7 

bậc) 

- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật của 

các loại quả quen thuộc, phân biệt được 

những loại quả dại không ăn được. 

- Trẻ nói được tên gọi, đặc điểm, lợi ích 

của một số loại quả quen thuộc. 

 - Trẻ biết vẽ các đường nét khác nhau, 

di màu, nặn, xé, vò, xếp hình. 
 

Chủ đề nhánh 3: 

CÁC LOẠI QUẢ TRÒN 

 (Từ ngày: 29/12/2025 - 02/01/2026) 

- Trẻ bật được qua các vòng (3-4 vòng).  

- Trẻ nhận biết và phân biệt gọi đúng tên 

màu sắc, kích thước của các loại quả. 

- Biết diên đạt câu ngắn 5 - 6 từ: trả lời 

các câu hỏi của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại quả. 

- Cháu tô màu và xé dán khéo léo, biết 

tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. chơi 

xong cất đúng qui định. 

 

 
 

Chủ đề nhánh 4: 

CÁC LOẠI QUẢ DÀI 

 (Từ ngày: 05/01 - 09/01/2026) 

- Biết dùng sức nhún bật về phía trước. 

 Thực hiện được một số việc tự phục vụ 

đơn giản. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, các bộ 

phận, màu sắc, mùi vị, môi trường sống 

của các loại quả. 

- Biết diên đạt câu ngắn 5 - 6 từ: trả lời 

các câu hỏi của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại quả. 

- Trẻ biết bảo vệ chăm sóc cây, không 

hái hoa bẻ cành, không hái quả non. 
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MẠNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề nhánh 1: NHỮNG QUẢ CÓ VỊ NGỌT 

Từ ngày: 15/12 - 19/12/2025 
 

Nội dung 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

15/12/2025 

Thứ ba 

16/12/2025 

Thứ tư 

17/12/2025 

Thứ năm 

18/12/2025 

Thứ sáu 

19/12/2025 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ về những loại quả có vị ngọt 

Điểm danh     

Thể dục 

sáng 

Bài: Tập với 

quả 

- ĐT 1: Thở 

+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

- ĐT 2: Tay “Khoe quả” 

Hai tay cầm quả dấu sau lưng “dấu quả”; Giơ 2 tay ra phía trước “Đây rồi” 

- ĐT 3: Lưng, bụng “nhặt quả” 

Cúi gập người về phía trước giả vờ nhặt quả, ngẫng người đứng thẳng lên. 

- ĐT 4: Chân “hái quả” 

2 tay cầm quả nhảy bật lên 3-4 lần, nói “hái quả” 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

QS: Cây ngải cứu 

-TCVĐ: 

Nu na nu nống 

- Chơi tự do  

QS: Cây mít 

-TCVĐ: Thu 

hoạch quả 

- Chơi tự do    

QS: Rau diếp 

cá 

-TCVĐ: Bắt 

bướm 

- Chơi tự do  

QS: Cây xoài 

TCVĐ:  Hái quả 

- Chơi tự do   

QS: Cây mít 

TCVĐ: Thu 

hoạch quả  

- Chơi tự do   

 

 

Chơi – tập 

có chủ định 

 

 

 

VẬN ĐỘNG 

- Bước qua gậy 

cao 5cm  

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

MT: 2  

NBTN 

Quả lê, quả 

quả hồng 

MT: 24 

TẠO HÌNH  

Tô màu quả 

táo 

(Trang 9)  

       NBPB 

Nhận biết một- 

nhiều 

 

THƠ 

      Quả thị 

MT: 51, 72 

 

ÂM NHẠC 

- DH: Quả gì 

- NH: Vườn 

cây của ba 

MT 66 

Chơi với ĐC 

- HĐ theo ý 

thích  

- Chơi thao tác vai: bán hàng, nấu ăn 

- Trò chơi Ghép tranh những quả có vị ngọt, xem  tranh chủ đề “Các loại quả có vị ngot”, 

tìm lá cho quả, làm album quả có vị ngọt. 

- Trồng cây, xếp hàng rào vườn cây 

- Dán quả, nặn quả cho cây,tô màu các quả có vị ngọt  

Hoạt động 

ăn ngủ vs 

- Biết tự phục vụ một số việc đơn giản  

Chơi tập 

buổi chiều 

    HDTC  

     

Thu hoạch quả 

Chơi theo ý 

thích  

  HDTC  

   Hái quả  

Ôn NBPB 

Ôn nhận biết 

1- nhiều 

(Trang 8) 

Chơi theo ý thích  

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

 
Chủ đề nhánh 2: NHỮNG QUẢ CÓ VỊ CHUA 
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Từ ngày: 22/12 - 26/12/2025) 

Nội dung 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

22/12/2025 

Thứ ba 

23/12/2025 

Thứ hai 

24/12/2025 

Thứ năm 

25/12/2025 

Thứ sáu 

26/12/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ về những loại quả có vị chua 

Điểm danh     

Thể dục 

sáng 

Bài: Tập 

với quả 

- ĐT 1: Thở 

+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

- ĐT 2: Tay “Khoe quả” 

Hai tay cầm quả dấu sau lưng “dấu quả”; Giơ 2 tay ra phía trước “Đây rồi” 

- ĐT 3: Lưng, bụng “nhặt quả” 

Cúi gập người về phía trước giả vờ nhặt quả, ngẫng người đứng thẳng lên. 

- ĐT 4: Chân “hái quả” 

2 tay cầm quả nhảy bật lên 3-4 lần, nói “hái quả” 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- QS: Rau bồ ngót 

- TCVĐ: Bắt bướm 

 

- Chơi tự do  

- QS: Cây ổi 

- TCVĐ: Lá Và 

Gió - Chơi tự do   

- QS: Rau bầu 

đất 

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

- Chơi tự do  

- QS: Cây dầu 

- TCVĐ:  Lá Và 

Gió 

- Chơi tự do  

 

QS: Cây ổi 

-TCVĐ: 

Chuyền Quả  

- Chơi tự do  

 

 

 

Chơi – tập 

có chủ 

định 

 

VẬN ĐỘNG 

Bước lên xuống 

bậc cao 15cm (5 -7 

bậc) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

MT: 2  

 

NBTN 

Quả Bưởi, quả 

xoài 

MT: 26, 24 

TẠO HÌNH 

Nặn Quả cam 

(NCT) 

MT: 68 

NBPB 

Ôn nhận biết 1- 

nhiều 

Đồ dùng rời 

CHUYỆN 

Cây táo 

MT: 51, 72 

ÂM NHẠC 

- Vận động 

theo nhạc:  

Lý cây xanh 

- Nghe hát: Em 

Yêu Cây Xanh 

MT: 66 

Chơi với 

ĐC - HĐ 

theo ý 

thích  

- Thao tác vai: Gia đình, bán hàng 

- Phân nhóm các loại quả 1- nhiều, xem  tranh chủ đề “Các loại quả” làm Album quả  có vị 

chua (MT:68) 

- Xếp hàng rào vườn cây, đường đi vào vườn cây 

- Khảm tranh các loại quả, nặn quả cho cây , tô màu các loại quả  có vị chua (MT: 66, 68) 

HĐ ăn ngủ 

vs 

- Biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa 

 

Chơi tập 

buổi chiều 

HDTC 

Lá Và Gió 

Chơi theo ý 

thích 

 

HDTC 

Chuyền Quả 

Ôn nhận biết 1- 

nhiều 

Đồ dùng rời 

Chơi theo ý 

thích 

 

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

Mạng chủ đề nhánh 3: CÁC LOẠI QUẢ TRÒN 

Từ ngày: 29/12/2025 - 02/01/2026) 
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Nội 

dung 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

29/12/2025 

Thứ ba 

30/12/2025 

Thứ tư 

31/12/2025 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

02/01/2026 

Hoạt 

động 

đón trẻ 

Trò chuyện với trẻ về những loại quả tròn 

Điểm danh   

Thể dục 

sáng 

Bài: 

Cây non 

- ĐT 1: Thở 

+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

- ĐT 2: Tay “Lá reo” 

Giơ hai tay lên cao, lắc lắc hai bàn tay 

- ĐT 3: Lưng, bụng “Cây đung đưa” 

Nghiên người qua phải đứng thẳng, Nghiên người qua trái đứng thẳng 

- ĐT 4: Chân “Cây lớn lên”  

Ngồi xổm 2 tay để lên đầu gối, nói “cây bé xìu” 

Đứng dậy, vươn thẳng người, 2 tay vung lên cao, nói “cây lớn lên” 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

- QS: Cây nghệ 

-TCVĐ: Lá và 

gió  

- Chơi tự do   

- QS: Cây 

hoa bướm 

hồng 

-TCVĐ: Gà 

trong vườn 

rau - Chơi tự 

do  

- QS: Cây đinh lăng 

-TCVĐ: Lá và gió  

- Chơi tự do 

NGHĨ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

 

- QS: Cây hoa 

quỳnh anh 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Chơi tự do  

 

 

 

Chơi – 

tập có 

chủ 

định 

 

VẬN ĐỘNG 

- Bật qua các 

vòng 

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

MT: 5 

 

NBTN 

Quả táo, quả 

cam 

MT: 25, 27 

TẠO HÌNH 

Tô màu quả tròn 

(NCT) 

THƠ 

Qủa cam 

MT: 51, 72 

ÂM NHẠC 

- NH: Trái cây quê 

em – dân ca nam bộ 

- VĐTN: Vườn cây 

của ba 

MT: 66 

Chơi 

với ĐC 

- HĐ 

theo ý 

thích  

- Thao tác vai vai: Bán hàng, cửa hàng trái cây 

- Loto về quả, làm tranh truyện chủ đề “các loại quả tròn”. Phân nhóm các loại quả 1- nhiều( 

quả tròn) 

- Trồng cây, xếp hàng rào vườn cây 

- Hát bài hát, đọc thơ về quả, tạo hình cây ăn quả. 

 

HĐ ăn 

ngủ vs 

- Biết dọn chén, muỗng, ly sau khi ăn, uống 

 

Chơi 

tập buổi 

chiều 

HDTC 

Gà trong vườn 

rau  

Chơi theo ý 

thích 

 

HDTC 

Lộn cầu vồng 

 Chơi theo ý thích 

 

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   
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Mạng Chủ đề nhánh 4: CÁC LOÀI QUẢ DÀI 

Từ ngày: 05/01 - 09/01/2026) 

Các 

hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

05/01/2026 

Thứ ba 

06/01/2026 

Thứ tư 

07/01/2026 

Thứ năm 

08/01/2026 

Thứ sáu 

09/01/2026 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ về các loài quả dài 

Điểm danh      

Thể dục 

sáng 

Bài: 

Cây non 

- ĐT 1: Thở 

+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

- ĐT 2: Tay “Lá reo” 

Giơ hai tay lên cao, lắc lắc hai bàn tay 

- ĐT 3: Lưng, bụng “Cây đung đưa” 

Nghiên người qua phải đứng thẳng, Nghiên người qua trái đứng thẳng 

- ĐT 4: Chân “Cây lớn lên”  

Ngồi xổm 2 tay để lên đầu gối, nói “cây bé xìu” 

Đứng dậy, vươn thẳng người, 2 tay vung lên cao, nói “cây lớn lên” 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- QS: Cải xong 

nhật 

- TCVĐ: Chi 

chi chành 

chành 

Chơi tự do   

 - QS: Cây ổi 

 - TCVĐ: Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do  

QS: Rau râm 

-TCVĐ: Hái 

quả 

- Chơi tự do  

- QS: Cây xoài  

- TCVĐ:  Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do  

- QS: Cây mít  

- TCVĐ: Tìm quả 

- Chơi tự do 

 

 

Chơi – 

tập có 

chủ 

định 

 

VẬN ĐỘNG 

- Bật xa bằng 2 

chân 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

MT: 5 

 

NBTN 

Quả chuối, dưa 

hấu 

MT: 26, 27 

TẠO HÌNH 

Nặn quả chuối 

(NCT) 

NBPB 

Ôn nhận biết 

phân biệt to-nhỏ 

 

 

THƠ 

Qủa chuối nhỏ 

MT: 51, 72 ÂM NHẠC 

- NH: Sắc 

màu trái cây  

- Vận động 

theo nhạc:  

Quả gì 

Chơi 

với ĐC 

- HĐ 

theo ý 

thích  

- Thao tác vai: Bán hàng, cửa hàng trái cây 

- Ghép tranh, phân loại quả tròn-dài, làm tranh truyện chủ đề “các loại quả dài 

- Xếp hàng rào vườn cây, đường đi 

-Tô màu quả, nặn các loài quả dài,khảm tranh các loại quả dài 

HĐ ăn 

ngủ vs 

- Biết dọn chén, muỗng, ly sau khi ăn uống  

Chơi 

tập buổi 

chiều 

HDTC 

Nu na nu nống 

Chơi theo ý 

thích 

 

HDTC 

Tìm quả 

 

NBPB 

Ôn nhỏ - to  

Chơi theo ý 

thích 

 

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   
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     Ngày  17 tháng 11 năm 2025                                                               Ngày  15 tháng 11 năm 2025   

 

          Duyệt của PHTCM                                                                                           TPCM 

                       
   

            Nguyễn Hồng Thanh                                                                            Kim Thị Hoàng Oanh 

 

 

 


